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BAO CAO

Két qua thu phi bao vé méi truwong ddi véi nwée thai
trén dia ban tinh Lao Cai nam 2025

Thuc hién quy dinh tai diém d& khoan 2, DPiéu 11, Nghi dinh s
346/2025/ND-CP ngay 29/12/2025 cia Chinh phu quy dinh phi bdo v¢ méi truong
dbi voi nudc thai, theo d6 giao UBND cap tinh c6 trach nhiém: “Téng hop s6 liéu
vé phi bdo vé méi trwong déi véi nwde thdi tai dia phwong, bdo cdo B¢ Néng
nghiép va Moi truong truoc ngay 31 thang 5 nam sau”. UBND tinh Lao Cai béo
c4o két qua thuc hién thu phi bao vé méi truong (BVMT) d6i v6i nudce thai trén
dia ban tinh Lao Cai nam 2025 nhu sau:

1. Két qua thu phi BVMT d6i véi nwéc thai trén dia ban tinh nim 2025

1.1. Két qua thu phi BVMT d6i véi nude thdi sinh hoat

- S6 phi BVMT d6i v6i nudc thai sinh hoat thu dwoc nim 2025:
22.028.916.350 (dong).

-S6 phi BVMT ddi voi nudce thai sinh hoat thu duge nam 2025 da ndp vao
ngan sach nha nude: 19.860.216.636 (d6ng) (Chi tiét tai Phu luc I kém theo).

1.2. Két qua thu phi BVMT doi véi nwée thai cong nghiép

- S6 phi BVMT d6i voi nude thai cong nghiép thu duoc nam 2025:
1.551.036.063 (dong).

- S6 phi BVMT déi voi nudce thai cong nghiép thu duoc nim 2025 da ndp
vao ngan sach nha nude: 1.523.490.288 (ddng) (Chi tiét tai Phu luc 1 kém theo).

2. Khé khin vuéng mic

Tai khoan 8, Piéu 5, Nghi dinh s 346/2025/ND-CP quy dinh:

“Mién phi bdo vé méi truong doi véi nudce thdi trong cdc trwong hop sau: ...

8. Nudc thai tw hoat dong khai thac khoang san theo quy dinh cua phdp
ludt vé dia chat va khoang san.”

Tai khoan 2, Diéu 36 Luat Dia chét va koang san sb 54/2024/QH15 ngay
29/11/2024, c6 hi¢u lyc thi hanh tir ngay 01 thang 7 nam 2025 quy dinh: “2. Viéc
xd nuwoc thai trong hoat dong khoang san phai thuc hién theo quy dinh cua phadp
ludt vé bao vé méi truong va quy dinh khdc ciia phép ludt c6 lién quan”.



Pé dam bao thuc hién ding va diy du cac quy dinh cua phéap luat co lién
quan; dong thoi bao dam quyén loi ctia Nha nuée ciing nhu t6 chirc va ca nhan,
dé nghi B6 Nong nghiép va Moi hudng dan cu thé d6i voi cac truong hop “Nudce
thai tir hoat dong khai thac khoang san theo quy dinh ctia phap luét vé dia chat va
khoang san duoc mién phi bdo v¢ mdi truong theo quy dinh tai khoan 8, biéu 5,
Nghi dinh sé 346/2025/ND-CP.

Uy ban nhan dén tinh Lao Cai trén trong bao cdo Bo Nong nghiép va Mbi trudng. /.

Noi nhin: KT.CHU TICH
- B6 Nong nghiép va Méi truong; D 1

- Chu tich UBND tinh (bao céo0);

- PCT UBND tinh (dc Phan Trung Ba);

- S& Nong nghiép va Mai truong;

- S¢ Tai chinh;

- Cong Thoéng tin dién tr tinh;

- Chanh VP, PCVP UBND tinh (dc Khanh);
- Luu: VT, TNMT (Oanh).
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Pan Trung Ba




FAPHU LUC 1

§ phi bdo v€ moi truong doi voi

nam 2026 cua

PVT: Dong

Tén nguwoi nop phi/

S6 phi BVMT
doi voi nwéc

S6 phi BVMT doi
voi nwoce thai sinh
hoat thu dwgc nam

Ghi

STT Co quan thu thai sinh h?at 2025 da nop vao chua
thu duwg'c nam nean sich nha
2025 gan sac
nwoc
(1) 2) 3) 4) ()
Téng cong 22.028.916.350 19.860.216.636
|| Cong ty CP nute sach va 350.081.719 315.073.546
mo1 truong Luc Yén
2 | Céng ty TNHH Tan Pha 583.393.887 525.054.501
3 | Congty CP cap nuoc 1.473.995.261 1.326.595.364
Nghia Lo
Ban quan ly du 4n dau tu
4 | xay dung khu vyc Nghia 134.505.305 134.505.305
Lo
Ban quan ly du an dau tu
5 | xay dung khu vuc Tran 207.147.582 207.147.582
Yén
6 |CongtyCPcapnudetinh |5 446 917 076 13.896.852.370
Lao Cai
7 | Congty CP cap nuoe va 3.838.875.520 3.454.987.968

xdy dung Yén Bai




: PHU LUC 2 ]
ilhh thu phi bdo vé méi trwong doi véi
hai cong nghiép nam 2025

6§53 /BC-UBND ngay 26 thang 5 ndm 2026 ciia

PVT: Dong
SO phi BVMT | S6 phi BVMT doi
doi véi nwéc | voi nuwdce thii cong
TT Tén ngudi nop phi/Co quan thai cong nghiép thu dwge Ghi
thu nghiép thu nam 2025 da nop chu
dwgc nam vao ngdn sach nha
2025 nwoc
(1) (2) (3) (4) (5)
TONG CONG 1.551.036.063 1.523.490.288
1 | S0 Nongnghi¢p va Moi 1.375.610.573 1.375.610.573
truwong
Cong ty CP Khoang san Yén
U | pha Dong D6 BQP 166.200.872 166.200.872
2 | Cong ty CP Yén Phu 10.625.735 10.625.735
3 | Cty TNHH Nippon ZOKI 9.720.640 9.720.640
Viét Nam
4 | Congty LD Canxicacbonat 8.846.942 8.846.942
YBB
5 | Cty CP Toan Kim Son 5.110.208 5.110.208
Cong ty TNHH Da cam
6 | thach R.K Viét Nam 50.697.445 50.697.445
7 | Cong ty CP Thinh Dat 70.260.619 70.260.619
8 | Cty CPTM Péng An 25.433.932 25.433.932
o |Cty CPSirky thuat Hodng 8.000.000 8.000.000
Lién Son
10 | Cty CP An Binh Van Yén 14.810.000 14.810.000
11 | Gty CP Xi ming va Khoing 10.892.907 10.892.907
san Yén Bai
Chi nhanh Yén Bai - Cong ty
12 | CP phit trién nong nghicp 179.931.000 179.931.000
cong nghé cao tich hop
Anifer
13 gz CP Cap nude va XD Yen 19.509.142 19.509.142
14 | HTX Xuén Lan 28.624.000 28.624.000
15 | Xinghiép ddu may Ha Noi 3.000.000 3.000.000




Cong ty TNHH MTV chéan

16 | 082 e 22.400.155 22.400.155

17 | €ong ty €6 phan chan nuoi 11.436.060 11.436.060
Hung Phat

18 | Cong ty C6 phan Kim Thanh 17.895.006 17.895.006

19 g;ng ty TNHH MTV Co khi 3.578.723 3.578.723

po | Cong ty TNHH HAPACO 13.577.363 13.577.363
Yén Son
Cong ty TNHH MTV Xay

21 | g Hos Son Yén B 3.000.000 3.000.000
Cong ty CP Lam nong san

22 | (e ohim Yén Béi 51.326.000 51.326.000

23 | Cong ty co phan DAP 6 2- 3.290.000 3.290.000
Vinachem

24 | Cong ty CP Bia Lao Cai 4.000.000 4.000.000

ps | Cong ty TNHH MTV Apatit 432.930.437 432.930.437
Viét Nam
Cong ty TNHH MTV ché

26 | bién nong san thyc pham 27.229.671 27.229.671
Hiéu Hung

p7 | Trung tam dich vu Khu kinh 46.143.811 46.143.811
té tinh Lao Cai
Cong ty TNHH khai thac va

28 | o bidn dé Vist Long 9.000.000 9.000.000
Cong ty TNHH khai thac va

29 | ch¥ tidn d4 Tuong Phi 10.507.973 10.507.973
Tong cong ty khoang san

30 | TKV-CTCP- Chi nhdnh mo 39.017.202 39.017.202
tuyén dong Sin quyén, Lao
Cai-Vimico
Tong cong ty Khoang san

31 | TKV-CTCP-Chi nhanh 11.944.954 11.944.954
Luyén dong Lao Cai-
VIMICO
Chi nhanh Cong ty phat trién

32 |6 1 - TNHH ITV- Nha my 33.740.000 33.740.000
ché bién quang sat Lang My

33 | Doanh nghi¢p twnhan dich 8.000.000 8.000.000
vu san xuat trong rung 327

34 | Cong ty CP thuong mai va 3.929.776 3.929.776

san xuat Hung Pai Duong




Cong ty CP luyén kim va

35 | vhai khodng Viet Bitc 11.000.000 11.000.000
I | Cac xi, phuong 175.425.490 147.879.715
1 | UBND phuong Sa Pa 42.609.956 42.609.956
2 | UBND xi Muong Khuong 3.000.000 3.000.000
3 | UBND phuong Cam Puong 9.740.846 9.740.846
4 | UBND x4 Vin Ban 13.548.823 0
5 | UBND phuong Lao Cai 89.969.519 80.972.567
6 | UBND xi Bao Thang 5.000.000 0
7 | UBND xa Si Ma Cai 11.556.346 11.556.346




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T20:37:10+0700
	Lào Cai
	Phan Trung Bá<ptba-stc@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:14:29+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:14:35+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:14:41+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:14:51+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:01+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:08+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:13+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:20+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:26+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:33+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:39+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-26T22:15:44+0700
	Lào Cai
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




